PHỤ LỤC
BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ BỘ CHỈ SỐ 
CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BỆNH VIỆN 
CẤP ĐỘ BỆNH VIỆN NĂM 2022
I. THÔNG TIN HÀNH CHÍNH
1. Tên bệnh viện:………………………………………………………………………………

2. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………..

3. Họ và tên người đứng đầu bệnh viện: ………………………………………………………

4. Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………….

5. Tổng số nhân viên của bệnh viện trong tháng 10/2022: 

6.Tổng số người bệnh trung bình/ ngày trong tháng 10/2022:

7. Diện tích bệnh viện:……….. m2.

8. Người chịu trách nhiệm báo cáo:

- Họ và tên: ……………………………………………………………………………………

- Chức vụ: …………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ………………………………………………………………………………….

- Địa chỉ Email: ………………………………………………………………………………

II. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

(Mỗi bệnh viện điền 1 phiếu)
1. MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

2. Tổng điểm: tối đa là 48 điểm. Điểm thực tế: ……..điểm 

	STT
	Mã
	Nguồn số liệu
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm đạt của tiêu chí/nhóm tiêu chí
	Mức đạt của tiêu chí/nhóm tiêu chí
	Lý do không đánh giá được

	1
	CS BS
	BC QTMTLĐ
	Kết quả đo nhiệt độ trong nhà
	4
	
	

	2
	CS BS
	BC QTMTLĐ
	Kết quả đo độ ẩm trong nhà
	4
	
	

	3
	CS BS
	BC QTMTLĐ
	Kết quả đo tốc độ gió trong nhà

Lưu ý: đối với phòng có điều hòa không tính chỉ số này
	4
	
	

	4
	CS BS
	BC QTMTLĐ
	Kết quả đo tiếng ồn trong nhà
	4
	
	

	5
	CS BS
	BC QTMTLĐ
	Kết quả đo ánh sáng trong phòng 
	4
	
	

	6
	CS BS
	BC QTMTLĐ
	Kết quả đo bức xạ trong y tế

Lưu ý: những BV không có nguồn phát bức xạ thì không tính chỉ số này
	4
	
	

	7
	CS BS
	BC QTMTLĐ
	Kết quả đo bức xạ tử ngoại 

Lưu ý: chỉ đo chỉ số này khi BV có sử dụng đèn UV và/hoặc đèn tia cực tím
	4
	
	

	8
	CS BS
	BC QTMTLĐ
	Kết quả đo bụi 
	4
	
	

	9
	CS BS
	BC QTMTLĐ
	Kết quả đo nông độ CO2 trong nhà
	4
	
	

	10
	CS BS
	BC QTMTLĐ
	Kết quả đo nồng độ Cl2 tại vị làm việc của NVYT tại khoa KSNK

Lưu ý: chỉ đo chỉ số này khi BV có khoa KSNK
	4
	
	

	11
	CS BS
	BC QTMTLĐ
	Kết quả đo nồng độ NH3 tại vị làm việc của NVYT tại khoa KSNK

Lưu ý: chỉ đo chỉ số này khi BV có khoa KSNK
	4
	
	

	12
	CS BS
	BC QTMTLĐ
	Kết quả đo nồng độ hơi khí độc khác (Ethanol, HCHO…..)
	4
	
	


2. MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Tổng điểm: tối đa là 16 điểm. Điểm thực tế: ……..điểm

	STT
	Mã
	Nguồn số liệu
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm đạt của tiêu chí/nhóm tiêu chí
	Mức đạt của tiêu chí/nhóm tiêu chí
	Lý do không đánh giá được

	1
	B1.1
	Bộ tiêu chí xanh- sạch đẹp của bệnh viện
	Có đủ nước sinh hoạt, đảm bảo chất lượng, liên tục 24h/ngày
	4
	
	

	2
	B1.2
	Bộ tiêu chí xanh- sạch đẹp của bệnh viện
	Có đủ nước uống trực tiếp, đảm bảo chất lượng, liên tục 24h/ngày
	4
	
	

	3
	B3.7
	Bộ tiêu chí xanh- sạch đẹp của bệnh viện
	CSYT quản lý nước thải y tế đúng quy định
	4
	
	

	4
	BS
	Nước cho vệ sinh tay trước khi phẫu thuật, thủ thuật
	Nước cho vệ sinh tay trước khi phẫu thuật (Chỉ áp dụng cho BV vệ sinh tay ngoại khoa bằng dung dịch khử khuẩn, không áp dụng cho bệnh viện vệ sinh tay ngoại khoa bằng dung dịch khử khuẩn chứa cồn)
	4
	
	


3. MÔI TRƯỜNG BỀ MẶT- CHẤT THẢI Y TẾ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BỆNH VIỆN 

Tổng điểm: tối đa là 40 điểm. Điểm thực tế: ……..điểm

	STT
	Mã chỉ số
	Nguồn số liệu
	Tên chỉ số
	Điểm đạt của tiêu chí/nhóm tiêu chí
	Mức đạt của tiêu chí/nhóm tiêu chí
	Lý do không khả đánh giá được

	1
	B3.1
	Xanh-Sạch-Đẹp
	CSYT thực hiện phân loại chất thải y tế đúng quy định
	4
	
	

	2
	B3.2
	Xanh-Sạch-Đẹp
	CSYT thực hiện thu gom chất thải y tế đúng quy định về:
	4
	
	

	3
	B3.3
	Xanh-Sạch-Đẹp
	CSYT có khu lưu giữ chất thải y tế trong khuôn viên theo quy định
	4
	
	

	4
	B3.4
	Xanh-Sạch-Đẹp
	CSYT thực hiện chuyển giao chất thải y tế đúng quy định
	4
	
	

	5
	B3.5
	Xanh-Sạch-Đẹp
	CSYT thực hiện xử lý chất thải rắn y tế đúng quy định
	4
	
	

	6
	B3.6
	Xanh-Sạch-Đẹp
	CSYT quản lý chất thải tái chế đúng quy định
	4
	
	

	7
	B3.10
	Xanh-Sạch-Đẹp
	Người thu gom, xử lý chất thải y tế được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động
	4
	
	

	8
	B3.11
	Xanh-Sạch-Đẹp
	Thực hiện các biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải y tế
	4
	
	

	9
	BS
	Bổ sung
	CSYT vệ sinh bề mặt khoa phòng đúng quy định*
	4
	
	

	10
	BS
	Bổ sung
	CSYT giám sát vi sinh bề mặt đúng quy định*
	4
	
	


4. MÔI TRƯỜNG CẢNH QUAN, CƠ SỞ HẠ TẦNG BỆNH VIỆN 

Tổng điểm: tối đa là 16 điểm. Điểm thực tế: ……..điểm
	STT
	Mã
	Nguồn số liệu
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa của tiêu chí/nhóm tiêu chí
	Mức đạt của tiêu chí/nhóm tiêu chí
	Lý do không khả thi (nếu cho điểm 0)

	1
	A1
	Xanh-Sạch-Đẹp
	Tỷ lệ diện tích cây xanh, công viên hoặc vườn hoa, hoặc bãi cỏ/tổng diện tích khuôn viên CSYT
	4
	
	

	2
	B4.1
	Xanh-Sạch-Đẹp
	Vệ sinh Sân, vườn, khuôn viên
	4
	
	

	3
	C2
	Xanh-Sạch-Đẹp
	Cảnh quan CSYT hài hòa, thân thiện môi trường
	4
	
	

	4
	C5
	Xanh-Sạch-Đẹp
	Khu vực gửi xe
	4
	
	


5. MÔI TRƯỜNG QUẢN LÝ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tổng điểm: tối đa là 48 điểm. Điểm thực tế: ……..điểm
	STT
	Mã
	Nguồn số liệu
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm đạt của tiêu chí/nhóm tiêu chí
	Mức đạt của tiêu chí/nhóm tiêu chí
	Lý do không khả thi đánh giá được

	1
	B3.8
	Xanh-Sạch-Đẹp
	Bệnh viện xây dựng Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế
	4
	
	

	2
	B3.9
	Xanh-Sạch-Đẹp
	Bệnh viện thực hiện quan trắc môi trường lao động đúng quy định
	4
	
	

	3
	BS
	Nguồn số liệu báo cáo sẵn có của BV
	Bệnh viện thực hiện đánh giá các yếu tố nguy hiểm
	4
	
	

	4
	A4.6
	Bộ chỉ số CLBV
	Bệnh viện thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng người bệnh và tiến hành các biện pháp can thiệp
	4
	
	

	5
	B3.4
	Bộ chỉ số CLBV
	Tạo dựng môi trường làm việc tích cực và môi trường học tập
	4
	
	

	6
	B4.1
	Bộ chỉ số CLBV
	Xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển bệnh viện và công bố công khai trong đó có nội dung cải tiến chất lượng môi trường bệnh viện
	4
	
	

	7
	B4.2
	Bộ chỉ số CLBV
	Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo về chất lượng môi trường dành cho bệnh viện 
	4
	
	

	8
	B4.3
	Bộ chỉ số CLBV
	Bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực quản lý chất lượng môi trường bệnh viện (có lãnh đạo và chuyên viên phụ trách về chất lượng môi trường bệnh viện)
	4
	
	

	9
	C1.1
	Bộ chỉ số CLBV
	Bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện
	4
	
	

	10
	C1.2
	Bộ chỉ số CLBV
	Bảo đảm an toàn điện và phòng cháy, chữa cháy
	4
	
	

	11
	CS BS
	BC QTMTLĐ
	Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp
	4
	
	

	12
	CS BS
	BC QTMTLĐ
	Đánh giá tâm sinh lý lao động và ecgonomi 
	4
	
	


III. ĐỀ XUẤT CỤ THỂ CỦA BỆNH VIỆN ĐỂ TỰ ĐÁNH GIÁ ĐƯỢC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BỆNH VIỆN
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………

	
NGƯỜI BÁO CÁO
(ký, ghi rõ họ, tên)
	….., Ngày    tháng     năm
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 

